PHỤ LỤC VII – PHẦN 3
DANH MỤC BỔ SUNG ASEAN CÁC CHẤT LỌC TIA CỰC TÍM CÓ THỂ CÓ TRONG CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM

	Theo ASEAN


	Chất
	Nồng độ cho phép 

(%)
	Nước đề xuất
	Chấp nhận?

(Có/Không)

	5
	Glycerol 1,4-aminobenzoate (tự do khỏi benzocaine)
	3
	Thái Lan
	

	6
	Menthyl anthranilate
	5
	Thái Lan
	

	7
	Sulisobenzone
	10
	Thái Lan
	

	8
	Dioxybenzone
	3
	Thái Lan
	

	9
	Digalloyl trioleate
	5
	Thái Lan
	


Các chất lọc tia cực tím trên hiện được phép sử dụng như là các chất lọc tia cực tím trong các sản phẩm chống nắng ở Thái Lan.  Chúng được xem là an toàn tại nồng độ dưới nồng độ cho phép.  Chúng nên được phép sử dụng trừ khi có báo cáo về độc tính hoặc mất an toàn.
